
    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025 - Lớp B1  

                                                                                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Nghề dệt lụa Vạn Phúc 

(Từ ngày 1/12 đến 

5/12/2025) 

Làm quen 

văn học 

Đồng dao: 

Zích zắc zíc zắc 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về các công 

đoạn sản xuất lụa 

PTTC 

KN-XH 

Xếp hàng chờ đến lượt 

(MT 83) 

 

LQVT 

Củng cố đếm đến 3. Nhận biết 

chữ số 3 

 

Âm nhạc 

Làm quen với cách 

hát to - nhỏ qua bài 

hát “Tớ thích hát nhỏ, 

bạn thích hát to” 

Tuần 2 

Nghề phổ biến 

(Từ ngày 08/12 

đến12/12/2025) 

Phát triển 

vận động 

VĐCB:Ném xa bằng một tay 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Khám phá 

Tìm hiểu về bác nông 

dân 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Chú bộ đội 

NH: Đưa cơm cho mẹ đi cày 

TC: Ai nhanh nhất 

LQVT 

Tách nhóm 3 thành 2 phần bằng 

các cách khac nhau 

 

Tạo hình 

Làm quà tặng chú bộ 

đội 

(Đề tài) 

(MT 100) 

Tuần 3 

Bé yêu chú bộ đội 

(Từ ngày 15/12 đến 

19/12/2025) 

Làm quen 

văn học 

Thơ: Ước mơ của bé 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

Khám phá 

Tìm hiểu về công việc 

của các chú bộ đội hải 

quân 

 

PTTC 

KN-XH 

Nói lời xin lỗi 

 

LQVT 

Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 

3 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ MH Chú 

bộ đội 

NDKH: NH: 

Cháu hát về đảo xa 

TC: Hát theo hình ảnh 

(MT 102) 

Tuần 4 

Ước mơ của bé 

(Từ ngày 22/12 đến 

26/12/2025) 

Phát triển 

vận động 

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ 

TCVĐ: Nhảy bao bố 

(MT 4) 

Khám phá 

Bé thích làm nghề gì 

(Steam) 

Âm nhạc: 

Biểu diễn văn nghệ 
LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng đo độ dài 

 

Tạo hình 

Vẽ trang trí cái bát 

(Đề tài) 

(MT 100) 

Tuần 5 

Bé chăm sóc vật nuôi 

(Từ ngày 29/12/2025 đến 

2/1/2026) 

Làm quen 

văn học 
Truyện: Ba chú lợn nhỏ 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Khám phá: 

Tìm hiểu về con mèo 
PTTC 

KN-XH 

Chăm sóc con vật 

LQVT: 

Ôn: củng cố đếm đến, nhận - Trẻ 

biết  chữ số 3 

Tạo hình 

Chiếc ô tô tương 

lai 

(Steam) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025 - Lớp B2 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->02/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Nghề dệt lụa Vạn Phúc 

(Từ01/12 đến 05/12) 

Tạo hình 

Xé dán trang trí áo 

dài 

Khám phá 

Tìm hiểu về các công đoạn 

sản xuất lụa 

 

Âm nhạc 

Làm quen với cách hát to - nhỏ qua bài 

hát “Tớ thích hát nhỏ, bạn thích hát to” 

LQVT 

Dạy trẻ xác định phía phải phía trái 

của người khác 

 

PTTCKN - XH 

Bé chào hỏi lễ phép 

 

Tuần 2 

Nghề phổ biến(Từ ngày 

08/12 đến ngày 12/12) 

 

LQVH 

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

Khám phá 

Trò chuyện về công việc 

của bác nông dân trồng cà 

chua. 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Cháu yêu cô chú công 

nhân 

NH: Em đi giữa biển vàng. 

TC: Nhảy theo điệu nhạc. 

LQVT 

Củng cố đếm đến 3. Nhận biết chữ 

số 3 

 

PTVĐ 

VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay. 

TC: Dịch xốp. 

. 

 

Tuần 3 

Cháu yêu chú bộ đội 

(Từ15/12 đến ngày 19/12) 

Tạo hình 

Vẽ tranh tặng chú 

bộ đội (Đề tài) 

Khám phá 

Chú bộ đội Hải quân. 

Âm nhạc 

NDTT:DH: Chú bộ đội 

NH: Đưa cơm cho mẹ đi cày 

TC: Ai nhanh nhất 

LQVT 

Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3 

 

PTTCKN- XH 

Nói lời xin lỗi 

 

Tuần 4 

Ước mơ của Bé 

(Từ ngày 22/12 đến ngày 

26/12) 

LQVH 

Thơ: Ước mơ của 

bé 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

Khám phá 

Ước mơ của Bé. 

Tạo hình 

Vẽ cái bát 

 

LQVT 
Tách gộp trong phạm vi 3 

 

.PTVĐ 

VĐCB: Đập và bắt bóng 

tại chỗ. 

TC: Chuyền bóng. 

Tuần 4 

Bé chăm sóc vật nuôi 

(Từ29/12 đến ngày 02/01) 

 

Tạo hình 

Cắt gấp con gà 
Khám phá 

Tìm hiểu về con gà 

Âm nhạc 

NDTT: DH: đố bạn NDKH: HN: Gà 

trống thổi kèn 

TC: thi xem ai nhanh 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc của 3 

đối tượng, sao chép theo mẫu có 

sẵn. 

PTTCKN- XH 

Xếp hàng chờ đến lượt 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



       CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2026 - Lớp B3 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Nghề dệt lụa Vạn 

Phúc                                                        

(Từ ngày 01/12 - đến 

ngày 05/12) 

 

LQVH 

Truyện: Sự tích quả dưa hấu. 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Khám phá 

Tìm hiểu các công đoạn 

sản xuất lụa 

KNTC-XH 

Bé chào hỏi lễ phép 

 

LQVT 

Củng cố đếm đến 3. Nhận 

biết chữ số 3 

Âm nhạc 

NDTT: DH: 

Vạn Phúc quê em 

NDKH: Nhớ làng lụa 

TC: Ai nhanh nhất 

Tuần 2 

Nghề phổ biến 

(Từ ngày 08/12 - đến 

ngày 12/12) 

Âm nhạc 

NDTT:DH: Chú bộ đội 

NH: Đưa cơm cho mẹ đi cày 

TC: Ai nhanh nhất 

Khám phá 

Một số nghề phổ biến 

PT Vận động 

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

TC: Dịch xốp 

LQVT 

Nhận biết số thứ tự trong 

phạm vi 3 

Tạo hình 

Vẽ cái bát 

Tuần 3 

Cháu yêu chú bộ đội 

(Từ ngày 15/12 - đến 

ngày 19/12) 

LQVH 

Thơ: Chú giải phóng quân 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

Khám phá 

Chú bộ đội Hải quân 

PTTCKN-XH 

Nói lời xin lỗi 

LQVT 

Tách nhóm số lượng trong 

phạm vi 3. 

Tạo hình: 

Vẽ tranh tặng chú bộ đội 

Tuần 4 

Ước mơ của bé 

(Từ ngày 22/12 -đến 

ngày 26/12) 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐMH: Chú bộ đội 

NDKH: HN: Cháu hát về đảo xa 

TC: Nghe tiếng hát đoán tên bạn  

Khám phá 

Ước mơ của Bé 

PT Vận động 

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ 

TC: chuyền bóng 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo quy 

tắc của 3 đối tượng, sao 

chép theo mẫu có sẵn. 

Tạo hình 

Xé dán trang trí áo dài 

 

Tuần 5 

Bé chăm sóc vật nuôi 

(Từ ngày 29/12 -đến 

ngày 02/01) 

LQVH 

Thơ: Đàn gà con 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

Khám phá 

Tìm hiểu về con gà 

 

PTTCKH - XH 

Bảo vệ môi trường sống quanh Bé 

 

Nghỉ Tết dương lịch 

01/01/2026 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Đố bạn 

HN: Gà trống thổi kèn. 

TC: Thi xem ai nhanh. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 
 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2026 - Lớp B4 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Nghề dệt lụa Vạn Phúc 

(Từ ngày 01/12 đến 

05/12/2025) 

Âm nhạc 

Làm quen với cách hát to - nhỏ qua bài hát “Tớ thích hát nhỏ, 

bạn thích hát to” 

Khám phá  

Tìm hiểu về các 

công đoạn sản 

xuất lụa 

Tạo hình 

Xé dán trang trí  

áo dài 

(Đề tài) 

(MT 100) 

LQVT 

Củng cố đếm đến 3. Nhận 

biết chữ số 3 

 

PTTC KN-XH 

Xếp hàng chờ đến 

lượt 

(MT 83) 

Tuần 2 

Nghề phổ biến 

(Từ ngày 08/12 đến 

12/12/2025) 

PT Vận động 

VĐCB:Ném xa bằng một tay 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về bác 

nông dân 

 

LQ Văn học 

Truyện: Ba chú lợn nhỏ 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

 

LQVT 

Nhận biết số thứ tự trong 

phạm vi 3 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Chú bộ 

đội 

NH: Đưa cơm cho mẹ 

đi cày 

TC: Ai nhanh nhất 

Tuần 3 

Cháu yêu chú bộ đội 

(SK: Ngày TLQĐNDVN 22/12, 

Bé vui noel 2025) (Từ ngày 

15/12 đến 19/12/2025) 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ MH Chú bộ đội 

NDKH: NH: 

Cháu hát về đảo xa 

TC: Hát theo hình ảnh 

Khám phá  

Tìm hiểu về công 

việc của các chú 

bộ đội hải quân 

 

Tạo hình 

Làm quà tặng chú bộ đội 

(Đề tài) 

 

LQVT 
Tách nhóm 3 thành 2 phần 

bằng các cách khac nhau 

 

PTTC KN-XH 

Nói lời xin lỗi 

         Tuần 4 

Ước mơ của bé 

(Từ ngày 22/12 đến 

26/12/2025) 

PT Vận động 

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ 

TCVĐ: Nhảy bao bố 

(MT 4) 

Khám phá 

Bé thích làm nghề 

gì (Steam) 

LQ Văn học 

Thơ: Ước mơ của bé 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 

của 3 đối tượng, sao chép 

theo mẫu có sẵn 

 

Tạo hình 

Chiếc ô tô tương lai 

(Steam) 

 

Tuần 5 

Bé chăm sóc vật nuôi 

(Nghỉ T5, 01/01/2026) 

(Từ ngày 29/12/2025 đến 

02/01/2026) 

Âm nhạc 

NDTT: VĐ “Chú gà trống gọi” 

NDKH: NH 

“Gà gáy le te” 

(MT 94) 

Khám phá 

Tìm hiểu về con 

gà 

Tạo hình 

Cắt, gấp dán  

con gà 

(Đề tài) 

(MT 100) 

Nghỉ tết dương lịch  PTTCKN - XH 

Nói lời cảm ơn 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


